
1 17YS2001 Võ Thị Qúy Anh 21/05/1983 Lâm Đồng Nữ m 8.0 8.0 8.0 7.8

2 17YS2003 Lưu  Thị Út Dư 19/12/1986 Phú Yên Nữ 6.5 8.0 7.0 7.2 7.4

3 17YS2009 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 02/11/1999 Đồng Nai Nữ 6.0 7.0 5.0 6.0 6.5

4 17YS2011 Nguyễn Thị Phương Hoàng 10/06/1982 Tiền Giang Nữ 6.0 8.0 8.0 7.3 8.1

5 17YS2012 Ngụy Thị Hồng 02/12/1986 Nghệ An Nữ m 8.0 6.0 7.0 6.4

6 17YS2013 Trần Thị Ánh Hương 29/10/1998 Lâm Đồng Nữ 7.1 7.0 5.0 6.4 6.6

7 17YS2015 Đỗ Thanh Khoa 16/09/1992 Lâm Đồng Nam m 7.0 8.0 7.5 7.7

8 17YS2016 Nguyễn Thị Kiều 24/06/1999 Bình Định Nữ 5.0 7.0 7.0 6.3 7.1

9 17YS2018 Phan Thị Vĩnh Linh 08/10/1988 Lâm Đồng Nữ m 7.0 6.0 6.5 7.0

10 17YS2019 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 20/06/1990 Lâm Đồng Nữ 5.0 7.0 7.0 6.3 7.4

11 17YS2020 Đỗ Thị Mai Nương 15/04/1985 Lâm Đồng Nữ m 7.0 5.0 6.0 6.6

12 17YS2023 Nguyễn Ngọc Sơn 11/05/1993 Ninh Bình Nam 5.0 7.0 5.0 5.7 6.4

13 17YS2027 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/02/1998 Lâm Đồng nam 7.0 7.0 5.0 6.3 6.3

14 17YS2028 Nguyễn Thị Thanh Vân 09/01/1997 Lâm Đồng Nữ 8.0 7.0 8.0 7.7 7.5

15 17YS2030 Nguyễn Văn Thiện 05/05/1982 Bắc Ninh Nam m 7.0 6.0 6.5 6.3

16 17YS2031 Đặng Thị Diệu Trang 15/03/1983 Lâm Đồng Nữ m 7.0 7.0 7.0 7.3

17 17YS2033 Lê Phước Nghĩa 16/08/1998 Lâm Đồng Nam 5.0 7.0 5.0 5.7 6.2

18 17YS2034 Bùi Văn Hoan 22/11/1982 Hà Nội Nam m 7.0 8.0 7.5 7.7

19 17YS2036 Trần Thị Kim Vui 09/06/1979 Hà Tĩnh Nữ m 7.0 8.0 7.5 7.6

20 17YS2037 Bùi Thị Thanh Hiền 24/12/1981 Quảng Bình Nữ m 8.0 10.0 9.0 8.5

21 17YS2039 Phạm Thanh Luyện 28/05/1995 Bình Định Nam m 7.0 8.0 7.5 7.3

22 17YS2040 Phạm Thị Quý 02/11/1992 Thanh Hóa Nữ 7.0 8.0 8.0 7.7 7.9

23 17YS2041 Dương Thị Kim Hiếu 21/11/1992 Lâm Đồng Nữ 7.5 8.0 7.0 7.5 7.3

Danh sách này có: 23 học sinh.

*Ghi chú: Học sinh thắc mắc về kết quả thi, 
làm đơn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 09/04/2019
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